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Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
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Câu 2. Đánh dấu x vào ô trống đặt sau kết quả đúng:
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Câu 3. Nối ô trống với số thích hợp:
[image: image3.png]10-4-5=

10-3-4=

10-2-3~-

446=

3+7=

¢ COCIC




Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
Có    : 5 bông hoa,
Thêm   :  3 bông hoa.
Có tất cả …… bông hoa
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Câu 5. Nhìn vào hai bảng dưới đây, cộng hai số theo hàng và cột rồi viết kết quả vào ô trống (theo mẫu):
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Câu 6. Viết số thích hợp vào dấu ….:
7 + 3 – 4 – 2 = ….
6 + 4 – 5 – 3 = ….
5 + 5 – 4 – 2 = ….
10 – 3 – 2 + 5 = ….
10 – 3 – 1 + 2 = ….
Câu 7. Viết số thích hợp vào dấu….:
5 + 2 + …. = 10
6 + 1 + …. = 10
7 + 2 + …. = 10
10 – 2 – …. = 5
10 – 3 – …. = 3
10 – 4 – …. = 1
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Câu 4:
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Câu 5:
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Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 2

Câu 1. Nối ô trống với số thích hợp:
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Câu 2. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
Có   :    6 quả cam,
Thêm   :   3 quả cam.
Có tất cả …. quả cam?
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Câu 3. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
Có   :   10 bông hoa,
Bớt   :   4   bông hoa.
Còn lại: …. bông hoa?
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Câu 4. Điền hai số thích hợp vào ô chỗ …. để có phép tính đúng:
…. + …. = 6
…. + … = 8
…. + …. = 10
Câu 5. Tính (theo mẫu):
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Câu 6. Cho các số 3, 4, 6, 7 , hãy lập các phép tính đúng.
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Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống:
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Câu 8. Từ phép cộng, hãy viết thành hai phép trừ:
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Câu 4:

1 + 5 = 6    Hoặc    2 + 4 = 6;
1 + 7 = 8    Hoặc    2 + 6 = 8 ; 3 + 5 =8;
1 + 9 = 10   Hoặc    2 + 8 =10;     3 + 7 = 10  ;   4 + 6 =10;
Câu 6:
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Câu 7:
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Câu 8:
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